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1 F Bùi Thị Quỳnh Như 01-Apr-06 ĐHBK
W E 2 2016 TV 8h Phòng 104 23/3/2025

2 F Bùi Thị Thanh Thảo 09-Aug-02 Tự do
W E P 3 2016 TA 8h Phòng 104 23/3/2025

3 M Đặng Nguyễn Khánh Duy 09-Feb-00 Tự do
W E 2 2016 TA 8h Phòng 104 23/3/2025

4 F Đỗ Thị Minh Bình 31-Aug-04 ĐHBK
W E P 3 2019 TA 8h Phòng 104 23/3/2025

5 F Dương Đức Huệ 29-Jul-03 Tự do
LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 8h Phòng 104 23/3/2025

6 F Hồ Thị Thu Ngân 08-Jul-02 Tự do
W E P 3 2016 TA 8h Phòng 104 23/3/2025

7 M Huỳnh Bùi Tấn Phát 29-May-02 Tự do
W E 2 2019 TV 8h Phòng 104 23/3/2025

8 M Huỳnh Lê Thái An 05-Jul-04 ĐHBK
W E P 3 2019 TA 8h Phòng 104 23/3/2025

9 M Lê Anh Kiệt 15-Dec-04 ĐHBK
E P 2 2016 TV 8h Phòng 104 23/3/2025

10 M Lê Nhật Minh 17-Oct-04 ĐHBK
W E P 3 2016 TV 8h Phòng 104 23/3/2025

11 M Lê Thanh Tuấn 05-Feb-06 ĐHBK
E P 2 2016 TV 8h Phòng 104 23/3/2025

12 F Ngô Trương Linh Ân 13-Jun-06 Tự do
W E 2 2019 TA 8h Phòng 104 23/3/2025

13 M Nguyễn Cảnh Dinh 09-Oct-91 Tự do
LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 8h Phòng 104 23/3/2025

14 F Nguyễn Huỳnh Phương Trinh 05-Dec-03 Tự do
W E 2 2016 TA 8h Phòng 104 23/3/2025

15 F Nguyễn Phạm Minh Thư 17-Jun-03 Tự do
W E 2 2019 TA 8h Phòng 104 23/3/2025

16 F Nguyễn Thị Ngọc Thùy 13-Dec-03 ĐHBK
W E 2 2016 TA 8h Phòng 104 23/3/2025

17 F Nguyễn Tú Anh 03-Jun-03 Tự do
W E 2 2016 TA 8h Phòng 104 23/3/2025

18 F Phạm Dương Trúc Hân 19-Aug-06 Tự do
E P 2 2019 TA 8h Phòng 104 23/3/2025

19 F Phạm Lê Xuân Trúc 11-Jul-02 Tự do
W E P 3 2016 TA 8h Phòng 104 23/3/2025

20 M Phạm Văn Hoà 14-Jun-99 Tự do
W P 2 2019 TA 8h Phòng 104 23/3/2025

21 F Phan Ngọc Anh 02-Apr-03 Tự do
W E 2 2016 TV 8h Phòng 104 23/3/2025

22 F Thạch Thị Minatha 02-Oct-90 Tự do
E P 2 2016 TV 8h Phòng 104 23/3/2025
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23 F Trần Hiền Nhi 22-Feb-02 Tự do
W E P 3 2016 TV 8h Phòng 104 23/3/2025

24 M Võ Lê Đức Phú 18-Jul-00 Tự do
W E 2 2019 TA 8h Phòng 104 23/3/2025

25 M Chu Đức Long 10-Apr-12 Tự do
LV3 1 GS6 TV 11h Phòng 104 23/3/2025

26 M Đặng Công Thành 12-Dec-89 Tự do
E 1 2016 TV 11h Phòng 104 23/3/2025

27 F Dương Thanh Trúc 09-Nov-79 Tự do
P 1 2016 TV 11h Phòng 104 23/3/2025

28 M Dương Tuấn Hưng 02-Dec-05 ĐHBK
P 1 2016 TA 11h Phòng 104 23/3/2025

29 F Hoàng Thị Khánh Huyền 29-Sep-02 Tự do
W 1 2016 TV 11h Phòng 104 23/3/2025

30 F Huỳnh Ngọc Phương Anh 18-Oct-00 Tự do
E 1 2019 TA 11h Phòng 104 23/3/2025

31 M Nguyễn Lê Hải Quân 18-Feb-05 ĐHBK
P 1 2016 TA 11h Phòng 104 23/3/2025

32 M Nguyễn Ngọc Tâm 10-Sep-03 Tự do
W 1 2019 TA 11h Phòng 104 23/3/2025

33 M Phạm Văn Hoà 14-Jun-99 Tự do
LV1 1 GS6 TV 11h Phòng 104 23/3/2025

34 M Phạm Vũ Hoàng 24-Sep-01 Tự do
E 1 2016 TA 11h Phòng 104 23/3/2025

35 F Tạ Thị Thu Thánh 25-Jan-98 Tự do
E 1 2019 TA 11h Phòng 104 23/3/2025

36 M Trần Quốc Hoàng 15-Jun-99 Tự do
E 1 2019 TA 11h Phòng 104 23/3/2025

37 F Trần Thị Thanh Diễm 15-Dec-73 Tự do
W 1 2016 TV 11h Phòng 104 23/3/2025

38 F Trịnh Bảo Ngọc 21-Feb-05 Tự do
E 1 2016 TV 11h Phòng 104 23/3/2025

71
Danh sách có…. bài thi.

This list comprises …. exams.


